	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 327/QĐ-TTg
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
    ______________
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (Tờ trình số 2473/TTr-CT ngày 16 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1784/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 12 năm 2007),
 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 62 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.
Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 (Đã ký)
 

Nguyễn Sinh Hùng



  DANH SÁCH 62 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
__________________
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	QUÊ QUÁN
	THỜI GIAN BỊ TÙ
	CẤP QUYẾT ĐỊNH, SỐ QUYẾT ĐỊNH
	NƠI BỊ TÙ ĐÀY

	
	
	
	
	NĂM 
	THÁNG
	
	

	1
	Ông NGUYỄN VĂN KÍNH
	1948
	Xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	06
	04
	360/TBXH-QĐ
05/5/2000
	 

	2
	Ông LÊ VĂN DO
	1932
	Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	02
	10
	44/TBXH-QĐ
21/6/1997
	 

	3
	Ông TRẦN VĂN CÁC
	1934
	Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	04
	04
	18/TBXH-QĐ
21/6/1997
	 

	4
	Ông PHÙNG VĂN TỈNH
	1939
	Xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	07
	02
	930/TBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	5
	Ông NGUYỄN VĂN DIÊU
	1936
	Xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	02
	10
	591/TBXH-QĐ
01/12/2003
	 

	6
	Ông NGUYỄN VĂN CHU
	1948
	Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	01
	04
	43/TBXH-QĐ
21/6/1997
	 

	7
	Ông TRƯƠNG VĂN SỸ
	1944
	Xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	03
	09
	48/TBXH-QĐ
21/6/1997
	 

	8
	Ông PHÙNG VĂN CÁT
	1947
	Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	05
	01
	83/TBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	9
	Ông LÝ ĐÌNH GĂNG
	1948
	Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	00
	06
	589/TBXH-QĐ
01/12/2003
	 

	10
	Ông VI VĂN MINH
	1950
	Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	00
	05
	588/TBXH-QĐ
01/12/2003
	 

	11
	Ông NGUYỄN QUANG SAO
	1950
	Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	00
	06
	376/TBXH-QĐ
05/5/2000
	 

	12
	Ông ĐƯỜNG QUANG BIỂN
	1946
	Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	04
	11
	375/TBXH-QĐ
05/5/2000
	 

	13
	Ông NÔNG TIẾN DŨNG
	1947
	Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	04
	02
	03/TBXH-QĐ
05/5/2000
	 

	14
	Ông TRẦN VĂN CHƯƠNG
	1951
	Xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	04
	01
	47/LĐTBXH-QĐ
20/12/1997
	 

	15
	Ông HOÀNG THẾ NGHIỆP
	1924
	Xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	09
	04/LĐTBXH-QĐ
01/11/1999
	 

	16
	Ông THÂN VĂN MẬU
	1929
	Xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	03
	03
	907/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	17
	Ông ONG THẾ ĐỘ
	1936
	Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng,tỉnh Bắc Giang
	02
	08
	915/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	18
	Ông ĐỖ VĂN CỘNG
	1918
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	06
	739/LĐTBXH-QĐ
11/01/2005
	 

	19
	Ông NGUYỄN VĂN SẬU
	1924
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	07
	740/LĐTBXH-QĐ
11/01/2005
	 

	20
	Ông TRẦN VĂN CHÍ
	1928
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	07
	743/LĐTBXH-QĐ
11/01/2005
	 

	21
	Ông NGUYỄN ĐỨC LONG
	1932
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	07
	524/LĐTBXH-QĐ
20/01/2003
	 

	22
	Ông NGUYỄN VIẾT ĐÀNG
	1932
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	07
	742/LĐTBXH-QĐ
11/01/2005
	 

	23
	Ông NGUYỄN VĂN NHẬN
	1934
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	07
	741/LĐTBXH-QĐ
11/01/2005
	 

	24
	Ông TẠ VĂN TUẤT
	1930
	Xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	02
	07
	684/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	25
	Ông ĐỖ XUÂN KIM
	1939
	Xã Tân Tiến, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	03
	02
	674/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	26
	Bà ĐỖ THỊ LOAN
	1931
	Xã Tân Tiến, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	02
	04
	673/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	27
	Ông HƯỚNG XUÂN THỂ
	1952
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	09
	914/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	28
	Bà TRẦN THỊ TUYẾN
	1921
	Xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	08
	909/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	29
	Ông NGUYỄN VIẾT CÓ
	1935
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	10
	908/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	30
	Bà BÙI THỊ LĂNG
	1933
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	08
	910/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	31
	Bà LƯƠNG THỊ DÒN
	1928
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	09
	913/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	32
	Ông NGUYỄN VIẾT ĐIỂM
	1932
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	00
	08
	911/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	33
	Bà HOÀNG THỊ TÂM
	1931
	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	02
	08
	912/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	34
	Bà TRẦN THỊ CHUNG
	1925
	Xã Tân Tiến, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	02
	04
	675/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	35
	Ông MAI DINH
	1933
	Xã Thế Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
	03
	07
	24/LĐTBXH-QĐ
12/6/1997
	 

	36
	Bà NGUYỄN THỊ LÝ
	1932
	Xã Đông Khê, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tĩnh
	02
	01
	491/LĐTBXH-QĐ
28/9/2002
	 

	37
	Ông NGUYỄN TRỌNG TÚC
	1941
	Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
	02
	04
	492/LĐTBXH-QĐ
28/9/2002
	 

	38
	Ông TRẦN VĂN HÙNG
	1952
	Xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	02
	10
	494/LĐTBXH-QĐ
28/9/2002
	 

	39
	Ông CHU QUÝ CẦN
	1930
	Xã Quang Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	11
	882/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	40
	Ông ĐỖ VĂN LỰC
	1924
	Xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	00
	704/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	41
	Ông PHẠM HỮU KỲ
	1927
	Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	08
	701/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	42
	Ông DƯƠNG NGÔ NGÒI
	1930
	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	02
	878/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	43
	Ông HOÀNG VĂN TRỊNH
	1931
	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	02
	706/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	44
	Ông TRƯƠNG NGỌC MINH
	1927
	Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	02
	04
	879/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	45
	Ông TRẦN ĐỨC TỈNH
	1946
	Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	05
	05
	86/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	46
	Ông LÊ KHẮC ĐOÀN
	1931
	Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	08
	703/LĐTBXH-QĐ
30/9/2001
	 

	47
	Ông CHU BÁ SEN
	1928
	Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	07
	880/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	48
	Bà PHẠM THỊ THUẬN
	1927
	Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	06
	700/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	49
	Ông NGUYỄN TƯ LUẬN
	1937
	Xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	03
	06
	512/LĐTBXH-QĐ
20/01/2003
	 

	50
	Ông TÔ VĂN LỤC
	1935
	Xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	02
	00
	915/LĐTBXH-QĐ
11/5/1998
	 

	51
	Ông NGUYỄN VĂN THƯ
	1927
	Xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	02
	03
	08/LĐTBXH-QĐ
21/12/1997
	 

	52
	Ông THÂN VĂN NGỌ
	1931
	Xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	01
	58/LĐTBXH-QĐ
21/12/1997
	 

	53
	Ông DƯƠNG VĂN THẮNG
	1934
	Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	05
	709/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	54
	Ông NGUYỄN VĂN KHẨN
	1920
	Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
	03
	06
	884/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	55
	Ông NGUYỄN ĐÌNH VỠI
	1928
	Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
	01
	07
	885/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	56
	Ông NGUYỄN VĂN XUÂN
	1930
	Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
	01
	11
	883/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	57
	Ông DƯƠNG VĂN BÁI
	1917
	Xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	02
	03
	450/LĐTBXH-QĐ
15/9/2001
	 

	58
	Ông CHU THẾ TÒNG
	1928
	Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	01
	07
	702/LĐTBXH-QĐ
30/9/2004
	 

	59
	Ông NGUYỄN DUY ÂN
	1935
	Xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	00
	10
	863/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	60
	Bà PHẠM THỊ HOAN
	1921
	Xã Đông Minh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	01
	01
	29/LĐTBXH-QĐ
21/6/1997
	 

	61
	Bà DƯƠNG THỊ ONG
	1930
	Xã Dĩnh Kế, huyện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	02
	04
	757/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 

	62
	Ông BÙI XUÂN TUẤT
	1947
	Xã Thọ Xương, huyện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	03
	00
	759/LĐTBXH-QĐ
03/4/2006
	 


